
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
TIẾNG VIỆT LỚP 2

Kết nối tri thức với cuộc sống · Bộ 1 · 60 phút · Thang điểm 10

Họ và tên: ................................................................. Lớp: ............

Đề tự biên soạn để ôn tập theo tiến độ Kết nối tri thức. Thang điểm của phiếu ôn tập đọc hiểu và viết; đọc thành tiếng luyện
riêng với người lớn. Phần nghe – viết cần người đọc.

Bờ hoa sau mưa

Cơn mưa đêm làm bờ đất cạnh vườn trường bị xói một đoạn. Sáng đến lớp, Phúc thấy mấy
cây hoa nghiêng hẳn xuống. Em báo với cô giáo. Giờ ra chơi, cô cùng các bạn vun đất quanh
gốc và dựng lại những cây nhỏ. Phúc dùng chiếc ca múc nước, tưới vừa đủ cho từng cây. Cô
nhắc cả nhóm đặt dụng cụ gọn vào góc vườn sau khi làm xong. Vài ngày sau, những bông hoa
lại hướng lên đón nắng. Phúc nhìn bờ hoa và nhớ buổi sáng cả nhóm cùng chăm sóc khu vườn.

Ngữ liệu biên soạn riêng cho bộ đề ôn tập.

I. Đọc hiểu và luyện tiếng Việt

Câu 1 (0,5 điểm). Vì sao mấy cây hoa bị nghiêng?

A. Do các bạn hái hoa B. Do gió trong lớp C. Do mưa làm xói đất

Câu 2 (0,5 điểm). Khi phát hiện sự việc, Phúc làm gì trước?

A. Báo cô giáo B. Chạy về nhà C. Nhổ cây lên

Câu 3 (0,5 điểm). Cô nhắc các bạn làm gì sau khi xong việc?

A. Tưới thật nhiều B. Cất dụng cụ gọn C. Mang hoa vào lớp

Câu 4 (0,5 điểm). Câu nào nêu đặc điểm?

A. Phúc múc nước. B. Cô giáo đến vườn. C. Những bông hoa rất đẹp.
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Câu 5 (1 điểm). Tìm hai từ chỉ hoạt động trong câu: “Các bạn vun đất và tưới cây.”

Câu 6 (1 điểm). Vì sao Phúc vui khi nhìn bờ hoa?

II. Nghe – viết

Câu 7 (2 điểm). Nghe thầy cô hoặc người lớn đọc và viết đoạn văn vào phần dòng kẻ.

III. Viết đoạn

Câu 8 (4 điểm). Viết 4–5 câu kể một việc em đã làm hoặc muốn làm để chăm sóc cây xanh.

HẾT PHẦN ĐỀ
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Đề ôn tập giữa học kì II Tiếng Việt 2 – KNTT – Bộ 1

Chấm theo từng ý; chấp nhận cách làm khác đúng. Các ví dụ trả lời mở không phải đáp án duy nhất.

Câu 1 · 0,5 điểm

C. Do mưa làm xói đất

Mưa đêm làm bờ đất bị xói.

Chọn đúng: 0.5 điểm.

Câu 2 · 0,5 điểm

A. Báo cô giáo

Em báo với cô giáo trước khi cùng các bạn chăm cây.

Chọn đúng: 0.5 điểm.

Câu 3 · 0,5 điểm

B. Cất dụng cụ gọn

Cô nhắc đặt dụng cụ gọn ở góc vườn.

Chọn đúng: 0.5 điểm.

Câu 4 · 0,5 điểm

C. Những bông hoa rất đẹp.

Rất đẹp nêu đặc điểm của những bông hoa.

Chọn đúng: 0.5 điểm.

Câu 5 · 1 điểm

vun, tưới

Hai từ nói về việc các bạn làm.

vun: 0.5 điểm. tưới: 0.5 điểm.

Câu 6 · 1 điểm

Vì hoa đã tươi trở lại sau khi em và các bạn cùng chăm sóc.

Chấp nhận ý thấy kết quả việc cả nhóm chăm cây.

Trả lời đúng nội dung; chấp nhận cách diễn đạt tương đương: 1 điểm.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Câu 7 · 2 điểm · Đoạn đọc cho học sinh viết

Sau cơn mưa, vườn trường sáng lên. Những giọt nước còn đọng trên lá. Mấy chú chim chuyền từ cành
này sang cành khác. Chúng em đi nhẹ trên lối nhỏ để ngắm hoa trong vườn.

Đọc cả đoạn một lần; đọc từng cụm ngắn hai lần; cuối cùng đọc lại cả đoạn để học sinh soát bài.

Viết đúng, đủ tiếng và dấu thanh: 1.5 điểm. Viết hoa, dấu câu và trình bày dễ đọc: 0.5 điểm.

Câu 8 · 4 điểm

Bài viết riêng của học sinh; dưới đây là gợi ý, không phải bài mẫu bắt buộc.

Nêu cây và nơi trồng.

Kể việc chăm cây vừa sức: tưới, nhặt lá khô, nhờ người lớn giúp.

Nêu kết quả hoặc mong muốn của em.

Đúng đề, đủ ý chính: 2 điểm. Sắp xếp ý hợp lí, câu rõ nghĩa: 1 điểm. Chính tả, dấu câu, trình bày: 1 điểm. Chấp nhận
cách viết khác phù hợp. Không bắt buộc có trải nghiệm giống gợi ý; không tự chấm bài viết trên web.

Nguồn đối chiếu

Đối chiếu tiến độ và dạng bài; ngữ liệu, số liệu và câu hỏi được soạn riêng. Các đề mẫu chỉ dùng tham khảo cấu trúc, không thay thế
tiến độ từng kỳ.

Phân phối chương trình lớp 2 KNTT – Download.vn

Đề tham khảo cuối HKII lớp 2 KNTT – VnDoc
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https://download.vn/phan-phoi-chuong-trinh-lop-2-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-50616
https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-2-lop-2-kn-260406
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